
Từ Đến

(1) (2) (3) (4)

1 Đoàn Thị Nghiệp Nguyễn Thị Thập (Quốc lộ 60) Phạm Hùng (Đường tỉnh 870B)

2 Đoàn Thị Nghiệp Đường tỉnh 870B Đường tỉnh 870

3 Nguyễn Công Bình  Cầu Nguyễn Công Bình Phạm Hùng (Đường tỉnh 870B)

4
Đường vào trường PTTH Chuyên 

Tiền Giang
Nguyễn Công Bình

Trường PTTH Chuyên Tiền 

Giang

khu phố Bắc Cầu Đạo Ngạn Cầu Trung Lương

khu phố Bắc Cầu Trung Lương Vòng xoay Trung Lương

6 Hồ Văn Nhánh khu phố Bắc Nguyễn Thị Thập (QL.60)

7 Nguyễn Thị Thập (QL.60) Lê Văn Phẩm khu phố Bắc

Từ cầu Bến Chùa Đường huyện 93

Đường huyện 93 Đường tỉnh 870

9
Quốc lộ 50 (tuyến tránh TP.Mỹ 

Tho)
Quốc lộ 1 Cống Bảo Định

10 Phạm Hùng (ĐT.870B)

11 Đường Ngô Gia Tự (ĐT.864) Cầu Bình Đức Đường tỉnh 870

13 Đường huyện 92  Quốc Lộ 1 Cầu Công Dân

14 Đường Kênh Kháng Chiến (ĐH 94)
Đường Phạm Hùng (Đường tỉnh 

870B)
Rạch Cái Ngang

15
Đường Trần Văn Hiển (ĐH.94B 

cũ)
Nguyễn Thị Thập

Đường Phạm Hùng (Đường tỉnh 

870B)

16 Nguyễn Quân khu phố Bắc Cầu Đạo Thạnh

Ngô Gia Tự (ĐT.864) Cây xăng Thanh Tâm

Cây xăng Thanh Tâm
Đường huyện 34 (Đường Cổng 

2 Đồng Tâm)

Đường huyện 34 (Đường Cổng 2 

Đồng Tâm)
Quốc lộ 1

18 Đường Đỗ Văn Thống

17 Đường tỉnh 870

5. PHƯỜNG TRUNG AN

STT Tên đường
Đoạn đường

5

8 Quốc lộ 1

Toàn tuyến

12 Đường Đoàn Giỏi

Đường chính vào khu dân cư Bình Tạo (từ Đường tỉnh 870B và 

Đường tỉnh 864 đi vào)

Đường phụ khu dân cư Bình Tạo



Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

19 Đường Miểu Cây Dông (ĐH 93) Quốc Lộ 1  Đường Trần Văn Hiển

20

21

22

23

24

25
Đường cầu Ván xã Trung An (ĐH 

95)
 Đường Trần Văn Hiển  Đường Nguyễn Công Bình

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Đường Đìa Lá, xã Trung An Đường Đê Hùng Vương Đường huyện 93

35

36

37

38

39

Đường 19/5, xã Trung An

Đường Mỹ Hưng, xã Phước Thạnh sửa thành Đường Mỹ Hưng

Đường Tổ 7-14-16-17, khu phố Long Hưng, xã Phước Thạnh sửa thành Đường Tổ 7-14-16-17, khu phố 

Long Hưng

Đường Số 1, khu phố Long Mỹ, xã Phước Thạnh sửa thành Đường Số 1, khu phố Long Mỹ

Đường Nguyễn Tử Vân, toàn tuyến

Đường Lâm Sản 8, xã Trung An

Đường vào khu nhà ở thuộc kho 302, xã Trung An

Đường Đê Hùng Vương

Đường dọc kênh kho Đạn, xã Trung An

Đường Một Quang

Đường Phùng Há

Đường Trần Thị Điểu

Đường Trần Trọng Quốc

Đường Trần Văn Cửu

Đường Ba Thiện

Đường Bờ Cộ Trên

Đường 30/4 - xã Phước Thạnh sửa thành Đường 30/4

Đường tổ 3, khu phố Trung Lương, phường 10 sửa thành Đường tổ 3, khu phố Trung Lương



Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
Đường Tổ 8, 9, 10 khu phố Long 

Hưng
Đường Bờ cộ trên

Bệnh viện Đa khoa TT Tiền 

Giang

50 Đường D7   Đường Nguyễn Công Bình Đường Đoàn Thị Nghiệp

51
Đường vào hãng nước mắm Hải Lợi 

Nguyên
Đường Lê Thị Hồng Gấm Hết tuyến

52
Đường tổ 7+20 khu phố Phước 

Thuận
Đường Một Quang Đường 30/4

53 Đường kênh Ba Pho

54 Đường đê sông Giáp Nước

55
Đường tổ 13+14 khu phố Phước 

Thuận

56 Đường tổ 4, khu phố Phước Thuận

57 Đường tổ 22, khu phố Phước Thuận

58
Đường tổ 10+16, khu phố Phước 

Thuận

59 Khu tái định cư cầu Rạch Miểu 2

60

61

Đường Số 2, khu phố Long Mỹ, xã Phước Thạnh

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Các đường nội bộ

Cụm công nghiệp Trung An

Khu công nghiệp Mỹ Tho

Đường Kênh Đìa Thùng, xã Phước Thạnh

Đường Số 1 nối dài, khu phố Long Hưng + Long Mỹ, xã Phước Thạnh

Đường Số 7, khu phố Long Mỹ, xã Phước Thạnh

Đường Tám Mai, xã Phước Thạnh sửa thành Đường Tám Mai

Đường Chín Châu, xã Phước Thạnh

Đường Liên khu phố Phước Hòa-Phước Thuận, xã Phước Thạnh

Đường Bà Tư Gạo, xã Phước Thạnh

Đường Gò Me, xã Phước Thạnh



Giá đất ở

VT1

(5)

4290

2500

8000

5000

15180

11500

3960

6930

5720

4180

4180

6050

6050

2420

1870

2420

1980

3080

4400

3630

4300

3080



Giá đất ở

VT1

1980

4300

1870

2200

1500

1500

3080

1500

2000

1200

1200

1100

1100

1100

1800

1500

1200

1200

1100

1100

1100



Giá đất ở

VT1

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1200

6500

1000

900

900

900

900

900

900

5000

1650

1980


